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NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Phương án phân bổ Dự toán thu - chi ngân sách

cấp huyện và mức bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương;  

Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Quy định Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2007; Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách các cấp năm 2007; Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2007; Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2007;

Xét Tờ trình số 495/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn Phương án phân bổ Dự toán ngân sách địa phương huyện Bắc yên năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ Dự toán thu - chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2007 như sau:  

1. Tổng thu ngân sách địa phương 2007 đạt 67.399.000.000 đồng

Bao gồm thu từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách: 1.885.000.000 đồng và thu trong cân đối ngân sách là 65.514.000.000 đồng, trong đó:

- Thu ngân sách tỉnh
 
: 
       50.000.000 đồng;

- Thu ngân sách huyện
 
:
51.453.000.000 đồng;

- Thu ngân sách xã, thị trấn
:
14.011.000.000 đồng.


2. Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương năm 2007: 65.464.000.000 đồng, trong đó:

- Chi ngân sách huyện  

:          51.453.000.000 đồng;

- Tổng chi ngân sách xã, thị trấn:          14.011.000.000 đồng. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XV thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Giao UBND huyện, các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;

- Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết mà HĐND huyện đã quyết nghị.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.
	Nơi nhận:                                                                                
- TT HĐND, UBND tỉnh;                                                                           
- Sở Tài chính ;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP; 
- Lưu: VT, TC-KH, 110 bản. 


	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Tráng Thị Xuân


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN
	


CHI TIẾT
Phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 cho các đơn vị và các xã, thị trấn
(Kèm theo Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006
 của HĐND huyện Bắc Yên)
Đơn vị tính : 1.000 đồng

	TT
	Đơn vị
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Chi thường xuyên
	Chi đầu tư 
và CTMT

	A
	Ngân sách huyện
	51.453.000
	42.790.000
	8.663.000

	1
	Văn phòng HĐND và UBND
	1.475.000
	1.457.000
	

	2
	Phòng Tư pháp
	136.000
	136.000
	

	3
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	245.000
	145.000
	100.000

	4
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	355.000
	265.000
	90.000

	5
	Phòng Hạ tầng kinh tế
	145.000
	145.000
	

	6
	Phòng Thanh tra
	163.000
	163.000
	

	7
	Phòng Dân tộc
	874.200
	120.200
	754.000

	8
	UBDS Gia đình, Trẻ em
	145.000
	145.000
	

	9
	Phòng Kinh tế
	262.000
	262.000
	

	10
	Phòng Nội vụ, LĐ-TB và XH
	453.800
	453.800
	

	11
	Huyện uỷ
	1.659.000
	1.659.000
	

	12
	Ban Chỉ đạo 03
	110.000
	110.000
	

	13
	Trung tâm Chính trị
	254.000
	254.000
	

	14
	Mặt trận tổ quốc
	232.300
	232.300
	

	15
	Huyện đoàn
	197.800
	197.800
	

	16
	Hội Phụ nữ
	161.100
	161.100
	

	17
	Hội Nông dân
	178.100
	178.100
	

	18
	Hội Cựu chiến binh
	145.700
	145.700
	

	19
	Sự nghiệp thể thao
	140.000
	140.000
	

	20
	Phòng VH TT
	400.000
	400.000
	

	21
	Trạm Khuyến nông
	550.000
	550.000
	

	22
	Trung tâm Giáo dục lao động
	160.000
	160.000
	

	23
	Ban quản lý Chợ
	70.000
	70.000
	

	24
	Trung tâm GDTX
	914.000
	914.000
	

	25
	Trường PTDT Nội trú
	2.200.000
	2.150.000
	50.000

	26
	Phòng Giáo dục
	26.635.000
	26.485.000
	150.000

	27
	Quỹ Khuyến học
	10.000
	10.000
	

	28
	Công an huyện
	80.000
	80.000
	

	29
	Huyện đội
	230.000
	230.000
	

	30
	Bệnh viện Đa khoa
	1.795.000
	1.795.000
	

	31
	Trung tâm Y tế Dự phòng
	486.000
	486.000
	

	32
	Phòng Y tế
	1.551.000
	1.551.000
	

	33
	Ban quản lý Dự án ĐTXD
	7.569.000
	50.000
	7.519.000

	34
	Trạm khai thác thuỷ nông
	30.000
	30.000
	

	35
	Hạt Kiểm lâm
	45.000
	45.000
	

	36
	Đội quản lý đô thị
	40.000
	40.000
	

	37
	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	10.000
	10.000
	

	38
	Đài TT Truyền hình
	20.000
	20.000
	

	39
	Dự phòng của SN giáo dục
	150.000
	150.000
	

	40
	KP phòng chống ma tuý
	360.000
	360.000
	

	41
	Dự phòng ngân sách huyện
	607.000
	607.000
	

	42
	Tăng thu CCTL
	200.000
	200.000
	

	B
	Ngân sách xã, thị trấn
	14.011.000
	10.245.000
	3.766.000

	1
	Thị trấn
	622.620
	622.620
	

	2
	Phiêng Ban
	846.060
	681.060
	165.000

	3
	Song Pe
	1.268.240
	728.240
	540.000

	4
	Chim Vàn
	967.500
	732.500
	235.000

	5
	Pắc Ngà
	844.300
	649.300
	150.000

	6
	Mường Khoa
	1.369.870
	910.870
	459.000

	7
	Tạ Khoa
	1.349.160
	879.160
	470.000

	8
	Chiềng Sại
	804.430
	704.430
	100.000

	9
	Phiêng Côn
	863.140
	609.140
	254.000

	10
	Hồng Ngài
	705.870
	595.870
	110.000

	11
	Tà Xùa
	1.310.150
	771.150
	539.000

	12
	Làng Chếu
	893.700
	652.700
	241.000

	13
	Xím Vàng
	890.630
	613.630
	277.000

	14
	Hang Trú
	927.330
	701.330
	226.000

	III
	Dự phòng + Nguồn CCTL
	348.000
	348.000
	

	
	Tổng cộng
	65.464.000
	53.035.000
	12.429.000


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tráng Thị Xuân


Ghi chú:
1. Trong dự toán chi từ ngân sách nhà nước đã tính đủ các khoản chi lương, phụ cấp lương, học bổng học sinh, chi bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 2% theo quy định tại các Nghị định: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, kinh phí thi đua khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP và Nghị định số 119/2005/NĐ-CP của Chính phủ và các hoạt động thường xuyên khác theo chế độ quy định của nhà nước. 
2. Dự toán chi ngân sách năm 2007 đã lường tính các khoản chi phát sinh trong năm như: Nâng lương thường xuyên, trợ cấp, phụ cấp đặc thù của ngành, kinh phí Hội nghị, Đại hội nhiệm kỳ của các Đoàn thể cấp huyện, cấp xã. 
3. Về quỹ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị và các xã, thị trấn được giao trong dự toán được tính theo mức lương tối thiểu 350.000 đồng, trừ cán bộ không chuyên trách xã, bản, tiểu khu đã được tính và giao theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng.  

Đối với Văn phòng HĐND-UBND huyện, dự toán đã giao sinh hoạt phí đại biểu HĐND cấp huyện và chi phí hoạt động của đại biểu HĐND bình quân 3.000.000 đồng/đại biểu/ năm.

4. Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục
- Dự toán ngân sách năm 2007 đã tính đủ các khoản chi lương, phụ cấp lương, dạy treo, dạy ghép, học bổng học sinh, các khoản đóng góp, trợ cấp cho học sinh bán trú dân nuôi, kinh phí thực hiện Nghị định số 35/NĐ-CP, kinh phí thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg (Giấy vở học sinh, sách giáo khoa và sách giáo viên, học bổng học sinh, học bổng học sinh bán trú dân nuôi);
- Học bổng học sinh trường dân tộc nội trú được tính mức 280.000 đồng/ học sinh/tháng, Hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng học tại các Trường phổ thông dân tộc nội trú hiện đang học tại các Trường công lập khác của tỉnh với mức hỗ trợ 80.000 đồng/học sinh/tháng;
- Dự toán ngân sách đã bố trí đủ kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ngành giáo dục theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách đối với nhà giáo theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
5. Chi sự nghiệp y tế
- Dự toán ngân sách năm 2007 đã bố trí kinh phí chi hỗ trợ túi thuốc 32 bản đặc biệt khó khăn, mỗi bản 01 túi thuốc, mỗi túi thuốc trị giá 500.000 đồng;
- Bố trí đủ kinh phí thực hiện theo Thông tư số 119/TT-BTC-BYT, mỗi trạm xá xã 10.000.000 đồng/1 trạm xá, Kinh phí thanh toán tiền trực theo Thông tư số 155/TT-BTC-BYT và Quyết định số 276/QĐ-TTg; kinh phí thực hiện chính sách y tế bản theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XII; Quyết định số 181/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La;
- Dự toán ngân sách đã bố trí nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp ưu đãi ngành theo Quyết định số 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Chi ngân sách xã, thị trấn:
- Dự toán ngân sách xã năm 2007 đã tính đủ kinh phí chi lương, phụ cấp lương của cán bộ theo Nghị định số 204/NĐ-CP, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP và Nghị đinh số 119/2005/NĐ-CP của Chính phủ;
- Dự toán ngân sách đã tính đủ phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, phụ cấp trách nhiệm Dân quân tự vệ, kinh phí đối với cán bộ bản, tiểu khu, công an viên theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XII, với mức lương tối thiểu theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP của Chính phủ (Mức lương tối thiểu 450.000 đồng);

- Dự toán đã tính đủ phụ cấp trách nhiệm đối với Dân quân tự vệ, Kinh phí thực hiện quyết định 84/QĐ-TW của Ban chấp hành trung ương giao tại xã đã bố trí đủ chi hoạt động các cơ sở Đảng, Báo đảng, Tạp chí cộng sản, Đại hội nhiệm kỳ của các đoàn thể (Kể cả các xã, thị trấn đã tổ chức Đại hội trong năm 2006 còn nợ chuyển sang năm 2007) và các khoản chi khác;

- Kinh phí trên đã bao gồm cả kinh phí của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý xã, bản, tiểu khu. 
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